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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ THUẬT CƠ KHÍ - THƯ VIỆN BỔ SUNG
         Hôm nay, ngày 27/9/2022 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - Thư viện bổ sung.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (26 - 27/09/2022)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Đỗ Thị Mường - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Ông Trần Văn Duy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - Thư viện bổ sung.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Cơ khí - Thư viện bổ sung.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG 

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	Số lượng (cuốn)

	1
	ADAMS 入门详解与实例
	李曾刚
	2009
	国防工业出版社
	1

	2
	An toàn giao thông đường bộ
	Bùi Xuân Cậy và NNK
	2012
	NXB Giao thông vận tải
	1

	3
	Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén
	Nguyễn Thế Hoàng
	2020
	Trường ĐH Mỏ Địa chất
	1

	4
	Cấu tạo gầm xe con
	Nguyễn Khắc Trai
	2003
	NXB GTVT
	1

	5
	Cấu tạo hệ thống truyền lực ô tô con
	Nguyễn Khắc Trai
	2001
	NXB KH và KT
	1

	6
	Cấu tạo ô tô
	Nguyễn Hùng Mạnh
	2021
	NXB GTVT
	1

	7
	Chẩn đoán và bảo dưỡng kỹ thuật ô tô
	Ngô Hắc Hùng
	2008
	NXB Giao thông vận tải
	1

	8
	Cơ sơ thiết kế ô tô
	Nguyễn Khắc Trai
	2006
	Trường ĐH Mỏ - Địa chất
	1

	9
	Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô
	Vũ Tuấn Đạt và nnk
	2016
	NXB Giao thông vận tải
	1

	10
	Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa ô tô
	Hoàng Đình Long
	2016
	Giáo dục Việt Nam
	1

	11
	Giáo trình Quản trị tác nghiệp
	PGS.Nguyễn Thành Hiếu  và NNK
	2018
	ĐH Kinh tế quốc dân
	1

	12
	Hỏi và đáp luật giao thông đường bộ
	Bộ giao thông vận tải
	 
	NXB Giao thông vận tải
	1

	13
	Kỹ thuật chẩn đoán ô tô
	Nguyễn Khắc Trai
	2007
	NXB GTVT
	1

	14
	Lý Thuyết động cơ đốt trong
	Phạm Minh Tuấn
	2013
	NXB KH và KT
	1

	15
	Lý thuyết ô tô   
	Lưu Văn Tuấn
	2019
	Giáo dục Việt Nam
	1

	16
	Lý Thuyết Ô tô Máy Kéo
	Nguyễn Hữu Cẩn
	2005
	NXB Khoa Học Kỹ Thuật
	1

	17
	Nhập Môn về kỹ thuật
	Phạm Ngọc Tuấn và NNK
	2021
	ĐH Quốc gia Thành phố HCM
	1

	18
	Phương thức Toyota
	Jeffrey K. Liker
	2018
	Lao động xã hội
	1

	19
	Sổ tay máy xây dựng
	Vũ Thanh Bình và NNK
	2000
	NXB Giao thông vận tải
	1

	20
	Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô
	Nguyễn Văn Bang và NNK
	2017
	NXB Giao thông vận tải
	1

	21
	Thiết kế tính toán ô tô
	Nguyễn Trọng Hoan
	2019
	Giáo dục Việt Nam
	1

	22
	Tổ chức và quản lý vận tải ô tô
	Trần Thị Lan Hương
	2006
	NXB GTVT
	1

	23
	Trang bị điện và các thiết bị tự động điều khiển trên ô tô
	Đào Mạnh Hùng
	2010
	GTVT
	1

	24
	Trang bị điện - điện tử trên động cơ đốt trong
	Lê Hoài Đức, Ngô Văn Thanh
	2010
	GTVT
	1

	25
	Internet of Things - các vấn đề hiện nay
	Nguyễn Tấn Huynh
	2020
	Hà Nội
	1

	26
	 Giáo trình Hệ thống Viễn thông
	Vũ Văn Yêm,
	2016
	Bách Khoa HN
	1

	27
	Thông tin vô tuyến
	Nguyễn Văn Đức, Vũ Văn Yêm
	2017
	KHKT
	1

	28
	Nguyên lý máy T.1
	Đinh Gia Tường
	2017
	Giáo dục
	10

	29
	Nguyên lý máy T.2
	Đinh Gia Tường
	2013
	Giáo dục
	10

	30
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	Nguyễn Tất Tiến
	2021
	Giáo dục
	30

	31
	Kết cấu ô tô
	Lưu Văn Tuấn
	2020
	 Giáo dục
	5

	32
	Bơm, quạt cánh dẫn
	Lê Danh Liên
	2014
	Bách Khoa
	5

	33
	Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ
	Trần Văn Địch
	2007
	Khoa học kỹ thuật
	5

	34
	Giáo trình kinh tế vận hành hệ thống
	Phan Diệu Hương
	2013
	Bách khoa Hà Nội
	5

	35
	Cơ sở máy CNC
	 
	2019
	Bách khoa Hà Nội
	63

	36
	Động lực học ô tô
	 
	2014
	Giáo dục Việt Nam
	5

	37
	Kết cấu ô tô
	 
	2020
	Bách Khoa
	5

	38
	Công nghệ gia công áp lực
	 
	2020
	Bách Khoa
	10

	39
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	Trịnh Chất
	2020
	Giáo Dục
	5

	40
	Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí
	Trịnh Chất
	2020
	Giáo Dục Việt Nam
	5

	41
	Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí
	Phạm Văn Nghệ
	2011
	Khoa học kỹ thuật
	5

	42
	Tự động hóa với cơ điện tử
	Hà Quang Phúc
	2021
	Thanh Niên
	20

	43
	Hệ thống điều khiển tự động khí nén
	Nguyễn Ngọc Phương
	2012
	Khoa học kỹ thuật
	17

	44
	Bài giảng Truyền động thủy lực và khí nén
	Nguyễn Thế Hoàng
	2017
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	45
	Giáo trình điều hòa không khí trên ô tô
	Nguyễn Thế Hoàng
	2021
	ĐH Mỏ - Địa chất
	2

	46
	Giáo trình năng lượng mới trên ô tô
	Trần Viết Linh
	2019
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	47
	Giáo trình Thí nghiệm ô tô
	Nguyễn Thế Hoàng
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	48
	Giáo trình Tiếng anh chuyên ngành cho ô tô
	Nguyễn Đăng Tấn
	2020
	 ; Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	49
	Máy nén khí
	Bùi Quốc Thái
	2018
	Bách khoa
	30

	50
	Công nghệ hàn điện nóng chảy: Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo
	Ngô Lê Thông
	2007
	 Khoa học kỹ thuật
	5

	51
	Máy thủy lực và các phần tử điều khiển
	Hoàng Sinh Trường
	2020
	Bách khoa
	10

	52
	Thiết kế chi tiết máy
	Nguyễn Trọng Hiệp
	2012
	Giáo dục
	5

	53
	Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện

và lưới điện
	Đỗ Xuân Khôi
	2020
	Bách Khoa
	30

	54
	Ứng dụng Matlab & Simulink trong kỹ thuật
	Hồ Xuân Thanh
	2021
	Thanh Niên
	25

	55
	Giáo trình điện tử Transistor và ứng dụng: Tính toán - Thiết kế - Ứng dụng
	 
	2021
	Thanh Niên
	5

	56
	Ứng dụng điều khiển số trong điện tử công suất
	 
	2021
	Thanh Niên
	5

	57
	Giáo trình thiết kế mạch điện tử
	 
	2021
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	58
	Giáo trình hướng dẫn thực hành Điện - Điện tử 1
	 
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	59
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện
	 
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	60
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện - điện tử
	 
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	61
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện tử
	 
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	62
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự
	 
	2021
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	63
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật xung - số
	 
	2021
	 
	2

	64
	Giáo trình hướng dẫn thí nghiệm lý thuyết mạch
	 
	2021
	 
	2

	65
	Giáo trình mô phỏng mạch điện, điện tử
	 
	2021
	 
	2

	66
	Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện - điện tử
	 
	2021
	 
	2

	67
	Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm lý thuyết mạch
	 
	2021
	 
	2

	68
	Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử xung - số
	 
	2021
	 
	2

	69
	Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự
	 
	2021
	 
	2

	70
	Giáo trình hướng dẫn thực hành điện - điện tử 2
	 
	2021
	 
	2

	71
	Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm vật liệu và cấu kiện điện tử
	 
	2021
	 
	2

	72
	Giáo trình câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm kỹ thuật điện tử tương tự và số
	 
	2021
	 
	2

	73
	Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện
	 
	2021
	 
	2

	74
	Giáo trình kỹ thuật xung - số
	 
	2021
	 
	2

	75
	Giáo trình điện tử FET, MOSFET, IGBT (Tính toán - Thiết kế - Ứng dụng)
	Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
	2021
	Thanh Niên
	5

	76
	Lập trình điều khiển Arduino từ cơ bản đến nâng cao
	Nguyễn Văn Đông Hải
	2021
	Thanh Niên
	5

	77
	Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
	Dương Thanh Long
	2021
	Thanh Niên
	5

	78
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa điện ô tô
	 
	2021
	Bách Khoa
	20

	79
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa gầm, mâm ô tô
	 
	2021
	Bách Khoa
	5

	80
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Sửa chữa động cơ ô tô
	 
	2021
	Bách Khoa
	5

	81
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Bảo dưỡng ô tô
	 
	2021
	Bách Khoa
	5

	82
	Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa ô tô hiện đại - Kỹ năng cơ bản sửa chữa ô tô
	Chu Mậu Kiệt, Vỹ Song, Lư Đức Thắng;ình hiệu đính
	2021
	Bách Khoa
	5

	83
	Giáo trình điện tử - Linh kiện điện tử Transistor
	Nguyễn Văn Phước
	2021
	Thanh Niên
	5

	84
	Giáo trình câu hỏi trắc nghiệm thiết kế mạch điện tử
	 
	2021
	 
	2

	85
	Sổ tay thực hành chế tạo máy
	Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương
	2015
	Khoa học kỹ thuật
	2

	86
	Tự động hóa với hệ thống khí nén
	Lê Hiếu Giang
	2021
	Thanh Niên
	5

	87
	Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp đại học : Dành cho sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí
	 
	2022
	Đại học Mỏ - Địa chất
	2

	88
	Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha
	Nguyễn Phùng Quang
	2020
	Bách khoa Hà Nội
	5

	89
	Phân tích chế độ xác lập đường dây tải điện

và lưới điện
	Đỗ Xuân Khôi
	2020
	Bách khoa Hà Nội
	5

	90
	Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
	Nguyễn Doãn Phước
	2020
	Bách khoa Hà Nội
	5

	91
	Giáo trình kỹ thuật thủy khí
	Vũ Duy Quang
	2013
	Khoa học và kỹ thuật
	10

	92
	Máy nén khí
	Bùi Quốc Thái
	2018
	Bách khoa Hà Nội
	5

	93
	Điện tử công suất trong ứng dụng đảm bảo chất lượng điện năng
	 
	2020
	Khoa học kỹ thuật
	10

	94
	Sổ tay cơ điện tử
	Nguyễn Văn Khang
	2020
	Giáo Dục Việt Nam
	5

	95
	Tối ưu hóa trong điều khiển và điều 

khiển tối ưu
	Nguyễn Doãn Phước
	2020
	Bách Khoa Hà Nội
	5

	96
	Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian, tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn
	Nguyễn Thiện Phúc
	2021
	Bách Khoa Hà Nội
	5

	97
	Điện tử công suất trong ứng dụng đảm bảo chất lượng điện năng
	 
	2020
	Khoa học kỹ thuật
	10

	98
	Sổ tay cơ điện tử
	Nguyễn Văn Khang
	2020
	Giáo Dục Việt Nam
	5

	99
	Tối ưu hóa trong điều khiển và điều 

khiển tối ưu
	Nguyễn Doãn Phước
	2020
	Bách Khoa Hà Nội
	5

	100
	Lý thuyết ăn khớp bánh răng không gian, tiếp xúc elip với màng dầu thủy động và hệ thống bánh răng ma sát lăn
	Nguyễn Thiện Phúc
	2021
	Bách Khoa Hà Nội
	5

	 
	Tổng
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